
Mã hóa đơn:  Tra cứu tại website : http://ehoadondientu.com/Tracuu.aspx

 
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Mã cơ quan thuế: 

00CACDFB16E9134F2296AE6BAE2F06B6DA
Ngày (Date) 04  tháng (month) 04  năm (year) 2023

Ký hiệu (Serial): 1C23TBB 

Số (No.):  1419

Đơn vị bán hàng (Seller): CÔNG TY TNHH MATCHANDEUL BBQ XIN CHAO
Mã số thuế (Tax code): 0 3 1 4 3 8 0 6 7 3
Địa chỉ (Address): 49 Cao Triều Phát, Khu Phố Hưng Phước 2, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam
Điện thoại (Tel):  028. 5412.6464
Họ tên người mua hàng (Customer's name):  
Tên đơn vị (Company's name):  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
NGỌC THƠM 
Mã số thuế (Tax code):  0309391503 
Địa chỉ (Address):  12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hình thức thanh toán (Payment method):  TM/CK Số tài khoản (Account No.):  

 

Mã hóa đơn: NY1JH3H0NRL Tra cứu tại website : https://ehoadondientu.com/Tracuu.aspx
Cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VĨNH HY

MST 0314743623 – Website ehoadondientu.com – Hotline 1900.7105
Trang 1 / 2    

STT 
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn 
vị tính
(Unit)

Số 
lượng

(Quantit
y)

Đơn giá
(Unit 
Price)

Thành tiền
(Amount)

Thuế 
suất
(VAT 
rate)

Tiền Thuế 
(VAT 

Amount)

Thành tiền 
sau thuế 
(Amount)

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6x7 9=6+8
1 Thăn lưng bò Phần 1 600.000 600.000 10 60.000 660.000
2 Cơm trộn Hàn Quốc Phần 1 145.454,

55
145.455 10 14.545 160.000

3 Súp đậu hủ non + cơm Phần 1 190.909,
09

190.909 10 19.091 210.000

4 Lõi nạc vai bò Phần 1 354.545,
45

354.546 10 35.454 390.000

5 Thịt heo các loại Phần 1 963.636,
36

963.636 10 96.364 1.060.000

6 Bia tiger Lon 8 45.454,5
5

363.636 10 36.364 400.000

7 Nước ngọt Lon 4 27.272,7
3

109.091 10 10.909 120.000

Cộng tiền hàng (Total Amount): 2.727.273
Tiền thuế GTGT (VAT Amount): 272.727

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 3.000.000
Số tiền viết bằng chữ (Amounts in words):  Ba triệu đồng.
Tổng tiền không chịu thuế (No VAT) 0

Tổng tiền chịu thuế 0% (0% VAT) 0 Tiền thuế GTGT 0% 
(0% VAT Amount)

Tổng tiền chịu thuế 5% (5% VAT) 0 Tiền thuế GTGT 5% 
(5% VAT Amount) 0



Mã hóa đơn:  Tra cứu tại website : http://ehoadondientu.com/Tracuu.aspx

 
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Mã cơ quan thuế: 

00CACDFB16E9134F2296AE6BAE2F06B6DA
Ngày (Date) 04  tháng (month) 04  năm (year) 2023

Ký hiệu (Serial): 1C23TBB 

Số (No.):  1419

Đơn vị bán hàng (Seller): CÔNG TY TNHH MATCHANDEUL BBQ XIN CHAO
Mã số thuế (Tax code): 0 3 1 4 3 8 0 6 7 3
Địa chỉ (Address): 49 Cao Triều Phát, Khu Phố Hưng Phước 2, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam
Điện thoại (Tel):  028. 5412.6464
Họ tên người mua hàng (Customer's name):  
Tên đơn vị (Company's name):  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
NGỌC THƠM 
Mã số thuế (Tax code):  0309391503 
Địa chỉ (Address):  12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hình thức thanh toán (Payment method):  TM/CK Số tài khoản (Account No.):  

 

tiep theo trang truoc - 
Mã hóa đơn: NY1JH3H0NRL Tra cứu tại website : https://ehoadondientu.com/Tracuu.aspx

Cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VĨNH HY
MST 0314743623 – Website ehoadondientu.com – Hotline 1900.7105

Trang 2 / 2    

Tổng tiền chịu thuế 8% (8% VAT) 0 Tiền thuế GTGT 8% 
(8% VAT Amount) 0

Tổng tiền chịu thuế 10% (10% VAT) 2.727.273 Tiền thuế GTGT 10% 
(10% VAT Amount) 272.727

Người mua hàng (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng (Seller)
(Ký, ghi rõ họ, tên)

 


